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UNIT 5. SENTENCE/SUMMARY COMPLETION 

Sentence/Summary Completion là dạng bài yêu cầu điền vào chỗ trống để 

hoàn thành câu/đoạn tóm tắt cho sẵn. Đây là dạng thường xuyên xuất hiện 

và có thể gặp ở tất cả các phần của dạng bài Listening. 

-> Link Audio: TẠI ĐÂY 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

Đề bài sẽ yêu cầu bạn phải điền từ còn thiếu vào chỗ trống hoặc bạn chọn 

đáp án từ danh sách cho trước. 

Question 1-4 

Complete the sentences below  

Write ONE WORD ONLY for each answer 

1. Recent changes in society are eroding the traditional ______ 

structure 

2. Slightly fewer than 50% of American children under 13 live in _____ 

3. Statistics show that cohabiting couples are more reliable _____ than 

married couples 

4. DINKS focus on _____ rather than having children 

Dạng điền đáp án đúng vào chỗ trống của câu (Sentence Completion) 

Question 8-10 

Complete the summary below using words from the box 

Write ONE option A-H next to 8-10 

Project content summary 

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1AX3G9NiCfjIMGEr83xdKtVVp55PWyWUu
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The alternative energy project Will cover three main areas; a comparison; 

a price 8 _____ and an analysis. The students will use information given to 

them by their tutor and government 9 _____. Using a system of comparison 

between the data sets they will 10 _____ any discrepancies for further and 

analysis.  

A. Data 

B. highlight 

C. statistics  

D. demonstrate 

E. prediction 

F. evaluate 

G reduction 

Dạng điền đáp án đúng vào chỗ trống trong đoạn tóm tắt (Summary 

Completion) 

 

II. CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 1 Đọc kỹ câu hỏi và xác định số từ được phép điền  

Step 2 Đọc những thông tin đã có sẵn và gạch chân keyword 

Step 3 Xác định loại từ cần điền 

Step 4 Nghe thật kỹ  

 

Phân tích 

STEP 1. ĐỌC KỸ CÂU HỎI VÀ XÁC ĐỊNH SỐ TỪ ĐƯỢC PHÉP ĐIỀN 
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Lưu ý:  

 ONE WORD ONLY - Điền một từ duy nhất 

Bạn chỉ được phép được điền một từ duy nhất. Ví dụ: Nếu điền là “a pen” 

câu trả lời của bạn sẽ là sai, phải viết là “pen” 

 ONE WORD AND/OR A NUMBER - Điền một từ và/ hoặc một số 

Câu trả lời của bạn có thể là một từ, một số, hoặc một từ và một số. Ví dụ: 

September, hoặc 12th, hoặc 12th September 

 NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER - Điền không 

quá hai từ và/hoặc một số 

Câu trả lời của bạn có thể là một từ, một số, một từ và một số, hai từ, hai từ 

và một số. Ví dụ: 15 Bank Road. Nếu như bạn nhìn thấy chỉ dẫn này, thì 

phần lớn các câu trả lời đều là hai từ hoặc hai từ và một số 

 NO MORE THAN THREE WORDS - Điền không quá ba từ  

Câu trả lời của bạn có thể là một từ, hai từ hoặc ba từ. Nếu bạn nhìn thấy 

chỉ dẫn này, thì phần lớn các câu trả lời đúng đều là điền ba từ 

 

 

Trước khi nghe, các bạn hãy lướt nhanh qua phần Note đã hiện sẵn thông 

tin gì, đặc biệt chú ý đọc đến tiêu đề lớn và tiêu đề nhỏ để nắm được thông 

tin mà mình sắp nghe thuộc chủ đề gì. Nếu như xuất hiện tiêu đề nhỏ, ưu 

tiên đọc các tiêu đề đó trước và tập trung vào các thông liên quan tới chúng 

khi nghe. 

 

5.1 Xác định loại từ của những chỗ trống còn thiếu  

Complete the sentences below 

STEP 2. ĐỌC NHỮNG THÔNG TIN ĐÃ CÓ SẴN VÀ GẠCH CHÂN KEYWORD 

 

STEP 3. XÁC ĐỊNH LOẠI TỪ CẦN ĐIỀN 
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Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/ OR A NUMBER for each 

question 

1. The _____________ family structure has changed greatly in the last 

50 years 

2. Strong family structures used to be necessary due __________ 

3. People often __________ the wealth of their parents.  

4. More than __________children have no siblings nowadays.  
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III. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý  

5.2 Nghe và chọn đáp án đúng  

i. a. So you’ll have to do a lot more things for yourself, like buying your own 

food, washing your clothes and managing your own money. 

   b. So you’ll have to do lots more things for yourself, like buying your own 

food, washing your clothes and managing your own money. 

ii. a. At university you won’t have as many hours of class 

    b. At university you won’t have as many hours of classes 

iii. a. Actually, your university might even have a system for alerting you on 

your mobile when your lecture is. 

      b. Actually, your university might even have a system for alerting you on 

your mobile when your lectures are. 

 Bạn nên check kỹ xem đáp án của mình có cần “s” hay không, vì nếu 

viết thừa hoặc viết thiếu thì câu trả lời của bạn cũng sẽ bị tính là sai. Khi 

không nghe được trong băng, bạn có thể xác định câu trả lời của mình 

có cần “s” hay không bằng cách:  

- Phân biệt danh từ đếm được và không đếm được 

- Dựa vào tín hiệu xung quanh: động từ đi kèm & danh từ đứng 

trước ở dạng liệt kê 

- Khi có âm “s” đứng giữa thường là sở hữu cách 

 

IV. LUYỆN TẬP 

5.3 

Question 1-3 

Complete the the summary below 
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Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/ OR A NUMBER for each 

answer 

Benchmark Consulting – Company vision for the future 

Over the next five years, benchmark consulting will create two 7 __________ 

companies in order to increase business with the European and Asian 

organizations. In all departments, more 8___________ will be recruited over 

the next year, to ensure benchmark consulting is a good choice for potential 

employees, salaries for staff will be raised by 9 __________. Stuff who will 

have to move to a different city following the restructure will receive a 10 

__________________ to assist with expenses.  

 

5.4 

Question 1-3 

Complete the sentences below  

Write ONE WORD AND/ OR A NUMBER for each answer 

14 Tom is mostly interested in taking a __________ literature course 

15 Students are required to take __________ introductory modules during 

the first year. 

16 __________ literature is one example of a prior optional module topic. 

17The modules influenced students’ decisions about __________ for 

dissertations in the final year. 

Nguồn tham khảo:  

The Official Guide to IELTS for Academic & General Training - Pauline 

Cullen 

Listening for IELTS - Fiona Ash & Jo Tomlinson 

HACKER IELTS Listening 
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KEYS & TAPESCRIPTS 

5.1  

1. adjective 

2. to + noun/noun phrase  

3. present simple 

4. amount of 

5.2 

i b 

ii a 

iii b 

5.3  

7. subsidiary 

8. employees 

9. 10% 

10. relocation package 

5.4 

14. comparative  

15. three 

16. Indian  

17. Research  

 

SCRIPT  

5.2 
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…. Therefore over the next five years I aim to set up two small subsidiary companies 

in order to focus on international expansion on the Europe and Asia 

….. It’s become clear that all our departments are understaffed, so will be taking on 

more employees over the next year. And the really good news is that to make us a 

desirable employer, all positions, current and future, Will receive a salary increase 

of 10%.  

Lastly, I know that some people are worried about the financial aspects of having 

to move to another city as part of the restructure, so benchmark will be providing 

a relocation package to all employees thus affected 

5.3 

…..I am particularly interested in the comparative literature course, especially the 

elements related to post-colonial literature 

…. In the first year, there are three modules you have to take, which are 

introductory courses in literature and literary theory, in addition to one optional 

module within the department 

… they change every year, but past modules have been on topics like Indiana 

literature… basically thematic courses.  

… and then, in your third yeah, the modules will help determine the kind of research 

you do for your dissertation.  

  

 


